
Kính gửi: Quý Khách hàng

TT HÌNH ẢNH TÊN SẢN PHẨM ĐVT
ĐƠN GIÁ (VND)

chưa bao gồm VAT

KÍCH THƯỚC

(mm)
MÃ SẢN PHẨM

13
Màu café

Vân gỗ
 m2 2,400,000                                           1860*139*18 LBPWDL-18TG

1  m2 2,300,000                                           1850*137*18 LBDL021-18TG

2  m2 2,500,000                                           1850*137*20 LBDL021-20TG

3  m2 2,750,000                                           1850*178*20 LBDL021-178WG

4  m2 2,300,000                                           1850*137*18 LBDL321-18TG

5  m2 2,500,000                                           1850*137*20 LBDL321-20TG

6  m2 2,750,000                                           1850*178*20 LBDL321-178WG

7  m2 2,300,000                                           1850*137*18 LBDL121-18TG

8  m2 2,500,000                                           1850*137*20 LBDL121-20TG

9  m2 2,750,000                                           1850*178*20 LBDL121-178WG

10  m2 2,300,000                                           1850*137*18 LBDL621-18TG

11  m2 2,500,000                                           1850*137*20 LBDL621-20TG

12  m2 2,750,000                                           1850*178*20 LBDL621-178WG

26  m2 2,300,000                                           1850*137*18 LBDG021-18TG

27  m2 2,500,000                                           1850*137*20 LBDG021-20TG

28  m2 2,750,000                                           1850*178*20 LBDG021-178WG

29  m2 2,300,000                                           1850*137*18 LBDG321-18TG

30  m2 2,500,000                                           1850*137*20 LBDG321-20TG

31  m2 2,750,000                                           1850*178*20 LBDG321-178WG

14  m2 2,400,000                                           1850*137*18 LBDD021-18TG

15  m2 2,650,000                                           1850*137*20 LBDD021-20TG

16  m2 2,850,000                                           1850*178*20 LBDD021-178WG

17  m2 2,400,000                                           1850*137*18 LBDD321-18TG

18  m2 2,650,000                                           1850*137*20 LBDD321-20TG

19  m2 2,850,000                                           1850*178*20 LBDD321-178WG

20  m2 2,400,000                                           1850*137*18 LBDD121-18TG

21  m2 2,650,000                                           1850*137*20 LBDD121-20TG

22  m2 2,850,000                                           1850*178*20 LBDD121-178WG

23  m2 2,400,000                                           1850*137*18 LBDD621-18TG

24  m2 2,650,000                                           1850*137*20 LBDD621-20TG

25  m2 2,850,000                                           1850*178*20 LBDD621-178WG

32
Nẹp kết thúc

Màu cafe
md 275,000                                              1860*65*30 LBASEL

33
Nẹp kết thúc

Màu xám khói
md 275,000                                              1860*65*30 LBASEG

34
Nẹp kết thúc

Màu tối
md 310,000                                              1860*65*30 LBASED

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU TRE NGOÀI TRỜI LAVIE BAMBOO

Màu tối

Mặt rãnh thưa

Màu cafe

Mặt rãnh mau

Màu cafe

Mặt rãnh thưa

Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Và Xuất nhập khẩu Tín Nghĩa xin chân thành cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ do công ty cung cấp. Đáp ứng 

yêu cầu của Quý khách, chúng tôi xin gửi báo giá vật liệu tre ngoài trời Lavie Bamboo như sau:

SÀN TRE NGOÀI TRỜI ÉP KHỐI (lát sàn ngoài trời, khu vực bể bơi, hồ cá Koi...)

Màu cafe

Mặt phẳng

Màu cafe

Mặt rãnh to

Màu xám khói

Mặt nhẵn

Màu xám khói

Mặt rãnh to

Màu tối

Mặt nhẵn

Màu tối

Mặt rãnh to

Màu tối

Mặt rãnh mau



35
Bộ ke + vít inox chuyên dụng cho sàn tre 

ngoài trời 
bộ 8,000                                                  20 bộ/ m2 LBDC07

36
Bộ ke + vít inox chuyên dụng cho kết thúc 

ván sàn tre ngoài trời 
bộ 8,000                                                  8 bộ/ m2 LBDC06

37

Chi phí lắp đặt sàn tre ngoài trời (bao gồm: 

Nhân công, hệ xương sắt hộp mạ kẽm 

kích thước 40*20mm đặt trên ụ bê tông, 

vật tư phụ...). Gia chủ chủ động chuẩn bị ụ 

bê tông.

m2 550,000                                              Áp dụng tại các quận của Hà Nội

38

Chi phí lắp đặt sàn tre ngoài trời (bao gồm: 

Nhân công, hệ xương đà gỗ thông kích 

thước 42*42mm đặt trên ụ bê tông, vật tư 

phụ...). Gia chủ chủ động chuẩn bị ụ bê tông.

m2 700,000                                              Áp dụng tại các quận của Hà Nội

39

Chi phí lắp đặt sàn tre ngoài trời (bao gồm: 

Nhân công, hệ xương inox kích thước 

40*20mm đặt trên ụ bê tông, vật tư phụ...). 

Gia chủ chủ động chuẩn bị ụ bê tông.

m2 800,000                                              Áp dụng tại các quận của Hà Nội

40

Chi phí lắp đặt sàn tre ngoài trời (bao gồm: 

Nhân công, hệ xương tre kích thước 

65*30 mm đặt trên ụ bê tông, vật tư phụ...). 

Gia chủ chủ động chuẩn bị ụ bê tông.

m2 850,000                                              Áp dụng tại các quận của Hà Nội

41

Chi phí lắp đặt SÀN CÂU VÀ NẮP BỂ 

LỌC (bao gồm: Nhân công,  hệ xương inox 

kích thước 40*20mm, vật tư phụ...). 

m2 1,000,000                                           Áp dụng tại các quận của Hà Nội

1
Tấm ốp mặt phẳng

Màu cafe
 m2 2,100,000                                           1860*100*12 LBCL-186LG

2
Tấm ốp mặt phẳng

Màu xám khói
 m2 2,100,000                                           1860*100*12 LBCG-186LG

3
Tấm ốp mặt phẳng

Màu tối
 m2 2,200,000                                           1860*100*12 LBCD-186LG

4
Tấm ốp mặt rãnh

Màu café
m2 2,200,000                                           1860*140*12 LBCL-140WG

5
Tấm ốp 2 rãnh

Màu café
 m2 2,400,000                                           1860*137*20 LBCL-2M

6
Tấm ốp 2 rãnh

Màu xám khói
 m2 2,400,000                                           1860*137*20 LBCG-2M

7
Tấm ốp 2 rãnh

Màu tối
 m2 2,400,000                                           1860*137*20 LBCD-2M

8
Tấm ốp 3 rãnh

Màu café
 m2 2,400,000                                           1860*137*20 LBCL-3M

9
Tấm ốp 3 rãnh

Màu xám khói
 m2 2,400,000                                           1860*137*20 LBCG-3M

10
Tấm ốp 3 rãnh

Màu tối
 m2 2,400,000                                           1860*137*20 LBCD-3M

TẤM ỐP TRE NGOÀI TRỜI ÉP KHỐI (Ốp tường, trần ngoài trời…)



11
Bộ ke + vít inox chuyên dụng cho tấm ốp tre 

ép khối ngoài trời 
bộ 8,000                                                  20 bộ/ m2 LBDC08

12
Bộ ke + vít inox chuyên dụng cho tấm ốp tre 

ép khối dạng rãnh 
bộ 8,000                                                  20 bộ/ m2 LBDC05

13

Chi phí lắp đặt tấm ốp tường ngoài trời 

(bao gồm: Nhân công, khung xương gỗ 

thông kích thước 50*15mm, vật tư phụ...)

m2 600,000                                              Áp dụng tại các quận của Hà Nội

14

Chi phí lắp đặt tấm ốp tường ngoài trời 

(bao gồm: Nhân công, khung xương sắt 

hộp mạ kẽm kích thước 40*20 mm, vật 

tư phụ...)

m2 650,000                                              Áp dụng tại các quận của Hà Nội

15

Chi phí lắp đặt tấm ốp tường ngoài trời 

(bao gồm: Nhân công, khung xương inox 

kích thước 40*20mm, vật tư phụ…)

m2 900,000                                              Áp dụng tại các quận của Hà Nội

16

Chi phí lắp đặt tấm ốp tường ngoài trời 

(bao gồm: Nhân công, khung xương tre 

kích thước 45*20mm, vật tư phụ…)

m2 950,000                                              Áp dụng tại các quận của Hà Nội

17

Chi phí lắp đặt tấm ốp trần ngoài trời (bao 

gồm: Nhân công, khung xương gỗ thông 

kích thước 50*25mm, vật tư phụ…)

m2 950,000                                              Áp dụng tại các quận của Hà Nội

18

Chi phí lắp đặt tấm ốp trần ngoài trời (bao 

gồm: Nhân công, khung xương sắt hộp 

mạ kẽm kích thước 40*20mm, vật tư 

phụ…)

m2 1,000,000                                           Áp dụng tại các quận của Hà Nội

19

Chi phí lắp đặt tấm ốp trần ngoài trời (bao 

gồm: Nhân công, khung xương inox kích 

thước 40*20mm, vật tư phụ…)

m2 1,250,000                                           Áp dụng tại các quận của Hà Nội

1 md 110,000                                              1860*45*20

2 md 440,000                                              1860*178*20

3 md 250,000                                              3600*65*30

4 md 390,000                                              1860*100*30

5 md 500,000                                              3600*100*40

6 md 600,000                                              1860*178*40

7 md 850,000                                              1860*300*20

8 md 880,000                                              2000*300*20

Ghi chú: 

Sản phẩm được Bảo hành 10 năm (theo chính sách của Lavie Bamboo ).

Đơn giá chưa bao gồm VAT.

Đơn giá tại kho của Lavie Bamboo chưa bao gồm chi phí vận chuyển và phụ phí lắp đặt ngoại tỉnh.

Thanh toán:

Thanh toán 100% trước khi hàng rời khỏi kho. Quý khách được nghiệm thu vật tư tại kho 47 Nguyễn Văn Linh, Hà Nội.

TM. CTY TNHH SX KD & XNK TÍN NGHĨA

THANH TRE NGOÀI TRỜI ÉP KHỐI (chắn nắng, lan can, cầu thang, cột trụ…)

LBBL

LBBG

LBBD

Thanh tre

Màu cafe

Màu xám khói

Màu tối


